	HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
   (INTERNATIONAL TRADE)
1. Mã số học phần:   
52.IE.013.2
2. Số tín chỉ:         

        
02 tín chỉ.

3. Thông tin về giảng viên
	STT
	Giảng viên
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Mail

	1
	TS. Vũ Thành Toàn
	ĐH Ngoại Thương
	0983262267
	vuttoan00@yahoo.com


4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ 2, thuộc khối kiến thức chung của ngành.
5. Phân bổ thời gian: 
Tổng số tiết: 30 giờ tín chỉ.
+Giảng lý thuyết: 24 giờ TC.
+Thực hành/ tự học:  6 giờ TC.
6. Điều kiện tiên quyết:

Đã học xong Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô.

7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Về kiến thức và kỹ năng: 
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về thương mại quốc tế và các công cụ phân tích chính sách thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, môn học bước đầu giúp sinh viên nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế của các nước trong tương quan so sánh với các quy định và cam kết đa phương về thương mại quốc tế. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng hiểu, phân tích và dự báo các vấn đề cơ bản liên quan tới thương mại quốc tế.
7.2. Về thái độ: Sinh viên cần phải:


- Có ý thức học tập, tập trung nghe giảng trong giờ.

- Có ý thức làm bài tập, làm việc nhóm.


- Dự lớp: tối thiểu 80% thời lượng dành cho môn học.
 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Môn học nghiên cứu tổng quan về thương mại quốc tế và các công cụ phân tích chính sách thương mại quốc tế: (i) Những vấn đề cơ bản về thương mại quốc tế; (ii) Lý thuyết về thương mại quốc tế; (iii) Hiệu quả của thương mại quốc tế; (iv) Các chính sách thương mại quốc tế.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự các buổi giảng theo quy chế quy định. 

- Tự đọc những nội dung của môn học (có trong giáo trình) theo yêu cầu của giáo viên. 

-  Làm các bài tập (tự làm/ làm theo nhóm) theo yêu cầu của giảng viên. 
10. Tài liệu học tập:

10.1 .Tài liệu bắt buộc

1. Bùi Xuân Lưu và Nguyễn Hữu Khải, Giáo trình Kinh tế ngoại thương, Nxb Lao động và Xã hội, 2007.
2. Nguyễn Hữu Khải chủ biên, Giáo trình Chính sách thương mại quốc tế, 2010.
10.2. Tài liệu tham khảo


1.  Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền và Đào Ngọc Tiến, Quản lý hoạt động nhập khẩu: Cơ chế, chính sách và biện pháp, Nxb Thống kê, 2007.

2.   Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền và Đào Ngọc Tiến, Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, Nxb Thống kê, 2007. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

	STT
	

Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Kết quả

	1
	Thường xuyên:

- Chuyên cần;
- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu;
- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ;
Hình thức: GV kiểm tra SV trên lớp.
	0, 15(a)
	10%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ hoặc tiểu luận: 1 lần

Hình thức: làm bài viết trên lớp.

	0,25 (b)
	30%

	3
	Kiểm tra cuối học phần: 1 lần

Hình thức: Tự luận, sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi; thời gian: 120 phút.

	0,6 (c)
	60%

	4
	Điểm học phần:  k = 0,15a + 0,25b + 0,6c
	
	100%


12. Thang điểm: 
       - Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10 (mười).
       - Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thương mại quốc tế
1. Một số khái niệm liên quan đến TMQT.
2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu TMQT.
3. Nội dung và xu hướng phát triển TMQT.


Chương 2: Lý thuyết về TMQT
1. Những lý thuyết cổ điển về TMQT.

2. Những lý thuyết mới về TMQT.

3. Lợi ích của TMQT.


Chương 3: Hiệu quả của TMQT
1. Khái niệm và phân loại hiệu quả TMQT.

2. Cơ chế xuất hiện hiệu quả TMQT.

3. Một số chỉ tiêu hiệu quả TMQT.

4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả TMQT.


Chương 4: Tổng quan về chính sách TMQT
1. Khái niệm, đặc điểm chính sách TMQT.

2. Các nguyên tắc trong chính sách TMQT.

3. Nội dung chính sách TMQT.

4. Xu hướng phát triển chính sách TMQT.


Chương 5: Chính sách nhập khẩu
1. Vai trò của nhập khẩu.
2. Các công cụ quản lý nhập khẩu.

Chương 6: Chính sách xuất khẩu
1. Vai trò của xuất khẩu.

2. Các công cụ quản lý xuất khẩu.

Chương 7: Chính sách thương mại của một số nước
1. CSTM của một số nước phát triển.

2. CSTM của một số nước đang phát triển.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Buổi
	Nội dung 
	Số giờ 

tín chỉ
	Yêu cầu đối với sinh viên

	1
	Bài mở đầu - Những vấn đề cơ bản về thương mại quốc tế + Chương 1
	3
	Giới thiệu về môn học Thương mại Quốc tế, mục tiêu của môn học và phương pháp học và nghiên cứu.
Đọc và tìm hiểu nội dung chương 1.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	2
	Chương 2 
	3
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 2.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	3
	Chương 3
	3 
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 3.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	4
	Chương 4
	3
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 4.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	5
	Chương 5
	3 
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 5.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	6
	Chương 6
	3
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 6.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	7
	Chương 7
	3 
	Đọc và tìm hiểu nội dung chương 7.
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung của chương.

	8
	Chương 1 + 2 + 3
	3
	Thảo luận nhóm các chương 1 + 2 + 3

	9
	Chương 4 + 5 + 6 + 7
	3
	Thảo luận nhóm các chương 1 + 2 + 3

	10
	 Bài tổng kết
	3 
	Tổng kết, thảo luận toàn bộ nội dung đã học và những kiến thức đúc kết được. Định hướng nghiên cứu nâng cao.


                                                                        Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012.
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